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Số : 540/QĐ-ĐHM
           Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động


VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


Căn cứ Quyết định số 535-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về viêc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 959/QD-BGD&ĐT-TCCB ngày 07/3/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các trường Đại học trực thuộc Bộ;


Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;


Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động;


Xét đề nghị ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội.


Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị thuộc Viện và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu VT.







   (Đã ký)
Lê Văn Thanh

QUY ĐỊNH

VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 
DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHM ngày 04/12/2013)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


2. Quy chế này áp dụng đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức) lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.


2. Tỷ lệ cán bộ, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, viên chức thuộc biên chế của đơn vị. Các đơn vị có tổng số cán bộ, viên chức trong danh sách trả lương từ 10 người trở xuống được đề xuất 01 người.


3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.


4. Trường hợp cán bộ, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Chương 2.
ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Điều 3. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, công chức đủ thời gian giữ bậc là 24 tháng (đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) được xét đề nghị nâng bậc trước thời hạn tối đa 12 tháng; cán bộ, công chức đủ thời gian giữ bậc là 16 tháng (đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) được xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 8 tháng.


2. Cán bộ, công chức đạt một trong những thành tích xuất sắc sau:


a) Cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng bằng khen từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trong thời gian giữ bậc lương.


b) Cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trong thời gian giữ bậc lương.


3. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn như sau:


a) Cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 4 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 24 tháng, nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 6 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng.


b) Cán bộ, công chức được tặng bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và tương đương trở lên, được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 8 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 24 tháng, nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 
36 tháng.

Điều 4. Trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm, các đơn vị thuộc Viện họp xét và gửi danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình về Phòng Tổ chức – Hành chính. Hồ sơ đề nghị gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền (bản photo).


2. Phòng Tổ chức – Hành chính tập hợp danh sách, thành tích của cán bộ, viên chức trình Hội đồng lương của Viện. Danh sách xếp theo thứ tự thành tích: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Đảng ủy Khối, Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam, Chiến sỹ thi đua cơ sở.


3. Hội đồng lương của Viện họp xét, lựa chọn trong những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (từ cao xuống thấp) và lập danh sách đề nghị Viện trưởng quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chương 3.
NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai và đoàn kết.


2. Thực hiện đúng các điều kiện, tiêu chuẩn của Quy định này.


3. Mỗi thành tích chỉ được tính một lần để xét nâng lương trước hạn. 


Thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ đại học trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và chức đanh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở xuống.


4.  Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện quy định này.

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2013

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Văn Thanh

